
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà 6D, ngách 68/79/31 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH NAM 

0110244986

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ 
THÀNH NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NAM CONSULTANT AND 
VALUATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989327716                       
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ thẩm định giá Xuất nhập khẩu các mặt hàng 
Công ty kinh doanh;
 (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

3. Giáo dục trung học cơ sở 8522

4. Giáo dục trung học phổ thông 8523

5. Đào tạo sơ cấp 8531

6. Đào tạo trung cấp 8532

7. Đào tạo cao đẳng 8533

8. Đào tạo đại học 8541

9. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

10. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
(Điều 3, Điều 62, Điều 74, Điều 75 
Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

6820

13. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Lập dự án đầu tư xây dựng (Điều 151 Luật Xây 
dựng 2014)
- Tư vấn quản lý dự án, Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 
152 Luật Xây dựng 2014);
 -Khảo sát xây dựng (Điều 153 Luật Xây dựng 2014);
 -Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 156 Luật Xây 
dựng 2014);
 - Tư vấn đấu thầu (Điều 16 Luật Đấu thầu 2013)

7110

15. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Thẩm định giá
(Điều 38, Điều 39 Luật giá 2012)

7490(Chính)
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
QUỲNH 
TRANG

Việt 
Nam

Khối 3, Thị Trấn Quỳ 
Hợp, Huyện Quỳ 
Hợp, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

100.000.000 20,000 186630986

2 TRẦN VĂN 
TUYÊN

Việt 
Nam

Số 6 - N1 Khu TTQĐ 
Xưởng 5 BTL Biên 
Phòng – Tổ 7, 
Phường Phúc Diễn, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 20,000 036088002745

3 NGÔ VĂN 
TOÀN

Việt 
Nam

Xóm An Ninh Tây, 
Xã Nghĩa Hùng, 
Huyện Nghĩa Hưng, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

290.000.000 58,000 036090015128

4 PHẠM THỊ 
MỸ HẠNH

Việt 
Nam

Số 2 Ngõ 4 Tô Tiến 
Thành, Phường Phúc 
La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000 2,000 025184006015

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036088002745
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 6 - N1 Khu TTQĐ Xưởng 5 BTL Biên Phòng – Tổ 7, Phường 
Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 8 ngõ 23/57 Đức Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN TUYÊN Nam

09/09/1988 Kinh Việt Nam

05/10/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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